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Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông.  Module 3. Tìm tin trong môi trường điện tử. – Biên tập: Andrew Large. Bangkok: UNESCO PROAP, 2006. 

1. Lưu trữ và tìmtin.




2. Tương tác người-máy. 
    I. UNESCO, PROAP

II Nhan đề.

Module này do Lourdes T. David biên soạn và Dr. Andrew Large biên tập phối hợp với UNESCO. Các tài liệu được trình bày không ngụ ý diễn đạt bất kỳ ý kiến nào trên phần tài liệu của UNESCO.
	
[image: image5.wmf]
Tài liệu hướng dẫn khoá học
	 Đây là tài liệu hướng dẫn giáo viên về module 3 của chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực cán bộ thông tin : Chương trình đào tạo về công  nghệ thông tin và truyền thông. Module 3 về tìm tin trong môi trường điện tử. 




Ghi chú  

Nhóm mục tiêu cơ bản của chương trình đào tạo là những người đang làm việc trong các thư viện và trung tâm thông tin. Chương trình nhằm mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc áp dụng ICT vào các dịch vụ thông tin và thư viện. Đồng thời dùng cho giáo viên ở các trường thư viện và giảng dạy cho cán bộ làm việc ở các trung tâm thông tin và thư viện. Chương trình này do Văn phòng khu vực Châu á - Thái Bình dương của UNESCO triển khai với sự tài trợ từ Quĩ uỷ thác của Nhật Bản về thông tin và truyền thông. 

Đặt vấn đề 

Trong năm 1961 Marion Harper Jr. đã viết “Quản lý kinh doanh tốt là quản lý nó trong tương lai và quản lý tương lai là quản lý thông tin” Gần 25 năm sau, John Neisbitt nói “Hoa kỳ đang tiến hành một “cuộc đại chuyển dịch” từ nền kinh tế dựa trên công nghiệp sang dựa trên thông tin”. Tuyên bố này của ông dựa trên việc quan sát 65% lực lượng cho thấy lao động của Hoa kỳ được tuyển vào công nghiệp sản xuất hoặc xử lý thông tin. Ngày nay, xã hội đang ở trong “thời đại thông tin”, thời đại mà thông tin là sức mạnh. 

Vì xã hội đang chuyển động theo hướng sử dụng thông tin để cải thiện chất lượng cuộc sống, rõ ràng là cán bộ thông tin với nhiệm vụ tạo lập, thu thập, truyền thông và củng cố thông tin là người có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ để tiến hành các hoạt động này hiệu quả hơn. Cán bộ thư viện và cán bộ thông tin có cùng một vai trò độc tôn trong giáo dục và trong xã hội. Họ chịu trách nhiệm cung cấp cho người dân truy cập thông tin và để bảo tồn tri thức cho thế hệ sau. Cùng với sự tồn tại của các thư viện truyền thống ICT đem lại sự chuyển đổi trong việc tạo lập và cung cấp thông tin từ dạng analog sang dạng số. Do vậy thời đại thông tin được gọi là “thời đại số hoá” và xã hội được gọi là “xã hội thông tin” được đặc trưng bởi ICT và những người hiểu biết thông tin có yêu cầu truy cập thông tin nhanh và hiệu quả (24x7). 

Ngày nay các trường thư viện đang thay đổi chương trình đào tạo để đào tạo cán bộ đáp ứng sự thay đổi các yêu cầu dịch vụ ở thư viện. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ đang làm việc ở thư viện lại tốt nghiệp trước thời đại thông tin hoặc đã học ở các trường không dạy ICT vì nhiều lý do khác nhau. Hiện nay, những nhóm cán bộ này không đáp ứng yêu cầu mới về ngành nghề. Chương trình đào tạo này là nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn chung cho giáo viên để tiến hành bài giảng . Sau đây sẽ trình bày khái quát về các vấn đề liên quan đến module. 

Hướng dẫn chung cho giáo viên


Học viên sẽ được giới thiệu cả về khía cạnh lý thuyết và thực hành sử dụng máy tính. Hướng dẫn chung này cung cấp danh mục thiết bị và tài liệu cần thiết khác cho khoá học cũng như một số hướng dẫn cách tiến hành tại lớp học trực tuyến hoặc dưới hình thức trực tiếp trên lớp. 

Nội dung của chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo gồm 6 module: 

Module 1: Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông 

Module 2: Nhập môn tự động hoá thư viện 

Module 3: Tìm tin trong môi trường điện tử 

Module 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu, lưu trữ và tìm tin 
Module 5: Internet là một nguồn tin 

Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web: Lập và vận hành trang Web 

Tất cả các module đều có tài liệu hướng dẫn giáo viên và tài liệu cho học viên. Tài liệu hướng dẫn giáo viên không phổ biến cho học viên.

	Tài liệu hướng dẫn giáo viên
	Tài liệu cho học viên

	Tài liệu hướng dẫn giáo viên

· Ghi chú nhập môn 

· Đặt vấn đề 

· Tài liệu hướng dẫn chung cho giáo viên 

· Nội dung chương trình đào tạo 

· Điều kiện tiên quyết

· Tài liệu và thiết bị 

· Một số lời khuyên cho giáo viên

· Quy ước in ấn 

· Khái quát về module 3 

· Mục tiêu  

· Lịch học và nội dung module 

· Chính sách cho điểm 

· Đề cương khoá học 

· Tài liệu tham khảo và giới thiệu

· Thuật ngữ 

· Mẫu đánh giá module 

· Bài học 1-2 

· Tài liệu cho học viên

· Các slide Powerpoint 

· Tài liệu bổ trợ 

· Lời khuyên giảng dạy 

· Các hoạt động 

Câu hỏi kiểm tra và trả lời 
	Tài liệu cho học viên 

· Ghi chú nhập môn 

· Đặt vấn đề  

· Tài liệu hướng dẫn chung cho học viên 

· Nội dung chương trình đào tạo 

· Điều kiện tiên quyết

· Tài liệu và thiết bị 

· Một số lời khuyên để nghiên cứu bài học

· Khái quát về module 3 

· Mục tiêu  
· Lịch học và nội dung module 

· Chính sách cho điểm 

· Đề cương khoá học 

· Tài liệu tham khảo và giới thiệu 

· Thuật ngữ 

· Bài học 1-2
· Các slide Powerpoint 

· Tài liệu bổ trợ 

Các hoạt động và đánh giá


Điều kiện tiên quyết
Module 1 - Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông

Tài liệu và thiết bị

· Tài liệu hướng dẫn giáo viên
· Tài liệu hướng dẫn học viên 
· Bài tập thực hành sử dụng bộ xử lý văn bản, bảng tính điện tử và trình diễn điện tử. 
· Hệ thống máy tính  

· CPU—Intel Celeron D336 or Intel Pentium 506 (2.66)LGA 775 hoặc cao hơn

· Memory—512 MB PC400 DDRơn

· Ổ  đĩa cứng—WD 40GB 7200RPM

· Ổ CD-ROM/DVD  

· Màn hình—15-17” CRT  or LG EZ 17” Flatron 

· Modem—56 k or DSL or Cable

· AVR—500 w

· Máy in--Laser

· Phần mềm hệ điều hành ( Windows 98 đã cập nhật tất cả hoặc Windows XP Service Pack2)

· Phần mềm ứng dụng MS Office 2000 
· Phần mềm ứng dụng khác (Flash, Adobe)
Lời khuyên giảng dạy trực tiếp trên lớp

· Nói chậm và rõ ràng để học viên có thể tiếp thu được - điều này cực kỳ quan trọng


khi có một số hoặc tất cả học viên thuộc nước không nói tiếng Anh. 

· Không đọc nguyên văn bài giảng. Điều này làm mất sự chú ý của học viên. 

· Thường xuyên thể hiện sự quan tâm tới những gì mà bạn giảng dạy

· Cần chuẩn bị các module cẩn thận gồm bài tập và thảo luận cũng như bài giảng. Cố gắng bám theo lịch trình đề ra của module. 

· Cố gắng thường xuyên có thí dụ minh họa để giải thích khái niệm. Nên lấy thí dụ ở 


khu vực hoặc nước của học viên thì tốt hơn. 

· Cố gắng giữ đúng thời khóa biểu hang ngày của module. Nếu bạn giảng chậm bài có thể sẽ khó khăn để đảm bảo thời gian của bài giảng hôm sau. Tránh kéo dài thời 
trên lớp quá quy định. 

· Cần chuẩn bị sử dụng tài liệu sao lưu nếu vì lý do nào đó máy tính không hoạt động trong thời gian giảng bài. 

· Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của học viên. Nếu không biết câu trả lời thì để lại tốt hơn là cố trả lời cho qua chuyện. 

· Phải đảm bảo tất cả thiết bị cần thiết hoạt động bình thường trước khi buổi học bắt đầu, bởi mọi việc thường diễn ra ngoài dự kiến. 
· Sẵn sàng ở lại thêm ít phút sau mỗi buổi học để trả lời các câu hỏi mà học viên không muốn hỏi trong giờ học.
Quy ước in ấn

Các quy ước sau đây sử dụng trong suốt module.
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	Ghi chú

        Ghi chú chung đối với giáo viên và thông tin bổ sung   
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	Lời khuyên

        Các lời khuyên giảng dạy và tài liệu bổ trợ
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	Hoạt động

        Hoạt động đối với học viên
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	Đánh giá

        Câu hỏi/hoạt động đánh giá bài học. 




Đánh giá  

Kết thúc khoá học, yêu cầu học viên đánh giá khoá học. Việc học viên đánh giá module là để giúp bạn nâng cao kỹ năng giảng dạy, chứ không phải để phê bình bạn. Sử dụng để làm tốt hơn trong bài sau. Xem mẫu đánh giá đính kèm.
Đánh giá khoá học

Chỉ dẫn: Nhằm giúp tăng cường chất lượng và hiệu quả của môn học/module 3, đề nghị điền và gửi lại phiếu đánh giá này cho giáo viên. 
Đề nghị đánh giá môn học/module theo các mục sử dụng các thang điểm bằng cách khoanh tròn các số tương ứng. 

5 = Hoàn toàn đồng ý [SA]
4 = Đồng ý [A]
3 = Không chắc chắn [N]
2 = Không đồng ý [D]
1 = Hoàn toàn không đồng ý [SD]

	1. Mục tiêu và nội dung
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Mục tiêu của khoá học có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các mục tiêu có đạt được không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các chủ đề được trình bày có phù hợp với công việc của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có được cấu trúc logic không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Có các hoạt động đánh giá nội dung của khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có dễ theo dõi không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có bổ ích và hấp dẫn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khóa học có đáp ứng được kỳ vọng của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1


	2. Trình bày
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Các khái niệm và kỹ thuật giải thích có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Bạn có được khuyến khích tham gia tích cực trong khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các vấn đề liên quan đến cá nhân bạn được thảo luận có làm bạn hài lòng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học thực hiện có đúng tiến độ không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các bài học được trình bày rõ ràng và được tổ chức tốt không?
	5
	4
	3
	2
	1


	3. Giảng viên
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Giảng viên có kiến thức tốt về các chủ đề giảng dạy không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày tài liệu có hiệu quả không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày chủ đề có hay và nhiệt tình không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trả lời câu hỏi có rõ ràng và mang tính xây dựng không?
	5
	4
	3
	2
	1


	4. Môi trường học tập
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Tài liệu của khoá học có dễ đọc không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Tài liệu hướng dẫn và handouts có ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các phương tiện hỗ trợ bằng hình ảnh có ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Địa điểm học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Thời gian dành cho khoá học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1


5. Trước khi tham dự tập huấn, bạn có kinh nghiệm về chủ đề?

1 (Mới
)
 
2 (Cơ sở)

3 (Nâng cao)

4 (Chuyên gia) 

6. Lợi ích của khoá tập huấn đối với kinh nghiệm của bạn như thế nào?

1 (Không hữu ích)

2 (Một ít)
3 (Hữu ích)

4 (Rát hữu ích) 

7. Bạn có thu được kiến thức và kỹ năng mới không?

Có 
Không

8. Khái niệm hoặc kỹ năng nào quan trọng nhất mà bạn đã học được trong môn học/ module này? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Khái niệm và kỹ năng nào ít quan trọng nhất mà bạn đã học được trong môn học/ module này? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Những thông tin cần bổ sung thêm cho môn học/module?

______________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Bạn thích nhất những tài liệu tập huấn nào?

______________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Bạn không thích những tài liệu tập huấn nào?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Các kiến nghị và đề xuất khác?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

XIN CẢM ƠN!
Tài liệu hướng dẫn giáo viên
Module 3

Tìm tin trong môi trường điện tử
Tổng quan


Module 3 đề cập những khái niệm cơ bản về tìm tin trong môi trường điện tử.

	


	Mục đích

Mục đích của module này là cung cấp cho cán bộ thư viện những kiến thức và kỹ năng cần thiết về tìm tin trong môi trường điện tử.   


Kết thúc module này, học viên sẽ có khả năng 

· Hiểu được tác động của ICT đến công nghiệp và dịch vụ thông tin

· Hiểu được các định dạng của các nguồn tin khác nhau

· Biết được các phương pháp trình diễn thông tin mới trong môi trường điện tử

· Hiểu được hành vi tìm tin của người dùng trong môi trường điện tử

· Nắm bắt  được tác dộng của ICT đến các bộ thư viện các cán bộ  thông tin khác

· Hiểu được nguyên lý của các hệ thống tìm tin

· Có kỹ năng sử dụng nhiều kỹ thuật tìm tin khác nhau
· Có kỹ năng thiết lập các chiến lược/câu hỏi tìm tin bằng cách sử dụng cả ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ có kiểm soát một cách thích hợp

· Có kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng nhiều hệ thống thông tin (OPAC, Web, CD-ROM)

· Hiểu được tầm quan trọng của việc thiết kế giao diện.

Chương trình học
	Ngày
	Bài học

	1-2
	Bài học 1: ICT tác động đến hành vi tìm tin của cán bộ nghiên cứu như thế nào?

	3-4
	Bài học 2. Các nguyên tắc và kỹ năng nào cần thiết để tìm tin trong các hệ thống thông tin hiện nay?


Chính sách cho điểm

Cần có 50 điểm để vượt qua bài học này. 

Thang điểm đánh giá module này như sau:

	Bài học
	Điểm

	Bài học 1: ICT tác động đến hành vi tìm tin của cán bộ nghiên cứu như thế nào?
	20

	Bài học 2. Các nguyên tắc và kỹ năng nào cần thiết để tìm tin trong các hệ thống thông tin hiện nay?
	50

	Tổng số
	70


Nội dung khoá học

	Bài học 1: ICT tác động đến hành vi tìm tin của cán bộ nghiên cứu như thế nào?

	Nội dung

· Tác động của ICT đến công nghiệp và dịch vụ thông tin
· Định dạng các nguồn tin
· Biểu diễn các công cụ tìm tin
· Tác động của ICT đến người dùng
· Nhu cầu tin

· Hành vi tìm tin

· Các phương pháp hỗ trợ nhu cầu tin của người dùng

· Tác động của ICT đến các bộ thư viện và các cán bộ  thông tin khác

	Mục đích

Cuối bài học này, học viên có thể:

· Hiểu được tác động của ICT đến công nghiệp và dịch vụ thông tin

· Hiểu được các định dạng nguồn tin khác nhau

· Biết được các phương pháp trình diễn thông tin mới trong môi trường điện tử

· Hiểu được hành vi tìm tin của người dùng trong môi trường điện tử

· Nắm bắt  được tác động của ICT đến các bộ thư viện và các cán bộ  thông tin khác



	Bài học 2. Các nguyên tắc và kỹ năng nào cần thiết để tìm tin trong các hệ thống thông tin hiện nay?

	Nội dung

· Nguyên lý của các hệ thống tìm tin

· Sử dụng các kỹ thuật tìm tin khác nhau
· Thiết lập các chiến lược/câu hỏi tìm tin
· Sử dụng một số hệ thống thông tin (OPAC, Web, CD-ROM)

· Tác động của việc thiết kế giao diện.


	Cuối bài học này, học viên có thể:

· Hiểu được nguyên lý của các hệ thống tìm tin

· Có kỹ năng sử dụng các kỹ thuật tìm

· Có kỹ năng thiết lập các chiến lược/câu hỏi tìm tin bằng cách sử dụng cả ngôn ngữ tự nhiên và có kiểm soát một cách thích hợp

· Có kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng các hệ thống thông tin (OPAC, Web, CD-ROM)

· Hiểu được tầm quan trọng của việc thiết kế giao diện.


Hoạt động
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Module3 Bài học 1
	Hoạt động 1-1

Yêu cầu học viên truy cập các bách khoa toàn thư và từ điển trên CD-ROM, tạp chí điện tử toàn văn, sách điện tử,... trên  Internet bằng cách sử dụng các URL sau đây 

· Merriam-Webster Online:  http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary
· e-journals: http://www.library.ucsb.edu/istl/
· e-books: http://promo.net/pg/


	[image: image11.wmf]
Module 3

Bài học 1
	Hoạt động 1-2

Yêu cầu học mô tả vai trò và trách nhiệm của họ trong các thư viện của họ và vai trò của ICT trong việc thực hiện các vai trò này.
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Bài học1
	Hoạt động 1-3

Yêu cầu học viên kể về thư viện của họ. Đặt các câu hỏi như: thư viện của bạn đã tự động hoá chưa? Bạn có truy cập Internet hay không? Nếu thư viện của học viên nào có Web OPAC, thì đề nghị họ giới thiệu nó cho lớp.
Trình diễn việc sử dụng máy tìm tin, các CSDL trực tuyến trên Internet,... Hỏi học viên xem họ có bảng tra trực tuyến hay không. Yêu cầu họ truy cập các bảng tra này để học viên có thể tìm kiếm.


Bài học 2
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Bài học2
	Hoạt động 2-1

Yêu cầu mỗi học viên chuẩn bị một khái niệm hoặc một bản đồ khái niệm cho mỗi câu hỏi sau:

1. Tự động hoá thư viện là gì?
2. Tại sao cầu vồng có các màu khác nhau?

3. Nến được làm như thế nào?

4. Tại sao máy khâu là một phát hiện quan trọng?

5. Tại sao vàng có giá trị lớn?

Yêu cầu mỗi học viên phát biểu ý kiến về mục đích của việc chuẩn bị bản đồ khái niệm. Thí dụ, có phải để cho một lớp triết học, khoa học,... để viết báo cáo? cho một bản tin? Mục đích này sẽ  quyết định nội dung tìm và do đó xác định bản chất của các từ khoá hoặc từ mô tả.
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Bài học 2
	Hoạt động 2.2 

Yêu cầu mỗi học viên chuẩn bị các biểu thức tìm cho bản đồ khái niệm ở hoạt động trước.
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Bài học2
	Hoạt động 2-3

Yêu cầu mỗi học viên thực hiện biểu thức tìm và sửa đổi chúng nếu cần.



	[image: image16.wmf]
Module 3

Bài học2
	Hoạt động 2-4

Yêu cầu  học viên thiết lập yêu cầu tìm cho câu hỏi: “Tương lai của nguồn tin điện tử là gì?”
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Bài học 2
	Hoạt động 2-5

Yêu cầu  học viên tìm văn bản về luật bản quyền ở nước họ.
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Bài học 2
	Hoạt động 2-6

Yêu cầu  học viên truy cập các site APA style manual và MLA style manual. Đề nghị họ xem kỹ các nguồn này được trích dẫn như thế này.

Yêu cầu họ dùng các phương pháp này để trích dẫn các trang mà họ thu thập được.
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Bài học 2
	Hoạt động 2-7

Yêu cầu học viên truy cập máy chủ bản thể học ở site  

http://www-ksl-svc.stanford.edu
Site có thể được dùng để truy cập, tạo lập, sửa đổi và duyệt thông tin bản thể học.


Đánh giá:
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Module 3

Bài học 1


	Đánh giá

Trả lời các câu hỏi sau: (Mỗi câu 10 điểm)

1. Mô tả cán bộ nghiên cứu tìm tin trong thư viện bạn như thế nào?

ICT có tác động đến hành vi tìm tin của cán bộ nghiên cứu trong thư viện bạn không? nếu có thì như thế nào?
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Module 3

Bài học2


	Đánh giá
Dùng các nguyên tắc đã học trong Hoạt động 6, nêu một trong mỗi loại. (Mỗi câu 10 điểm)

1. Sách
2. Tài liệu nghe nhìn
3. Bài báo
4. Bài báo trên CD-ROM
5. Bài báo trên Internet.


Danh sách tài liệu tham khảo và đọc thêm
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Bài học 1
	Tài liệu tham khảo

1. Aguilar, Francis J. 1967. Scanning the Business Environment. New York: Macmillan Co.

2. Daft, Richard L. and Karl E. Weick. 1984. Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems. Academy of Management Review, 9 (2): 284-295.

3. Ellis, David. 1989. A Behavioral Approach to Information Retrieval Systems Design. Journal of Documentation, 45 (3). 

4. Ellis, David and Merete Haugan. 1997. Modelling Information Seeking Patterns of Engineers and Research Scientists in an Industrial Environment. Journal of Documentation, 53 (4): 384-403.

5. Ellis, David, D. Cox and K. Hall. 1993. A Comparison of the Information Seeking Patterns of Researchers in the Physical and Social Sciences. Journal of Documentation, 49 (4): 356-369.

6. Eisenberg, Michael B. and Robert E. Berkowitz. Helping with Homework: A parent’s Guide to Information Problem-Solving. Syracuse, New York: Clearinghouse on Information Technology, Syracuse University, 1996.

7. Marchionini, Gary. 1995. Information seeking in electronic environments. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Series on Human-Computer Interaction, vol. 9)
8. Weick, Karl E. and Richard L. Daft. 1983. The Effectiveness of Interpretation Systems. (In: Organizational Effectiveness: a Comparison of Multiple Models edited by Kim S. Cameron and David A. Whetten, pp.71-93, New York: Academic Press.)

Các tài liệu tham khảo khác có thể được nêu trong các hoạt động
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Bài học2
	Tài liệu tham khảo
Các site sau đây có thể được dùng để thảo luận kỹ hơn các khái niệm được giới thiệu trong bài học này.

1. APA style manual. http://www.apastyle.org/
2. MLA style manual. http://www.mla.org/
3. CD-ROM guides. http://www.cdrom-guide.com/
4. Hướng dẫn các kỹ năng và công cụ tìm tin
      http://www.lib.monash.edu.au/vl/howind.htm
5. Từ điển thuật ngữ. http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/irbook/glossary.html
      http://www.asis.org/Publications/Thesaurus/isframe.htm
6. Danh mục các nguồn tin trên Web. http://www.albany.edu/faculty/tangr/isp602/f01/sources.htm
7. Thuật ngữ về máy tìm tin. http://www.cadenza.org/search_engine_terms/index.htm
Các tài liệu tham khảo khác có thể được nêu trong các hoạt động




Từ điển thuật ngữ
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	Từ điển thuật ngữ 

1. Truy cập. Chỉ khả năng người dùng có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu hay một dịch vụ Internet .

2. Logic Bool. Phương pháp thiết lập yêu cầu cho phép tìm các thuật ngữ được tổ hợp bằng cách sử dụng tổ hợp các thuật ngữ liên kết với nhau bởi các toán tử AND (và), OR (hoặc), NOT (không). Một phương pháp phổ biến theo mô hình cổ điển để tìm tài liệu dựa trên lý thuyết tập hợp.

3. Duyệt/Browsing. Thao tác tương tác ở đó người dùng đang khám phá kho tài liệu hơn là tìm kiếm tài liệu thoả mãn nhu cầu tin cụ thể của mình.

4.  CD-ROM. Compact Disk Read Only Memory-bộ nhớ chỉ đọc trên đĩa quang, một loại đĩa lazer dùng để lưu trữ và phổ biến văn bản, hình ảnh,   video, ảnh động và/hoặc dữ liệu âm thanh hoặc tài liệu toàn văn.

5. Các nguồn điện tử.  Mọi tài liệu thông tin được lưu dưới dạng số hóa trên một thiết bị lưu trữ thứ cấp nào như đĩa cứng, đĩa mềm, CD-ROM. v.v…  

6. Giao diện/tương tác người máy (HCI). Nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế giao diện trong mối quan hệ với các nhóm người dùng cụ thể, có sự tham gia của người dùng với các nhiệm vụ tìm tin liên quan.

7. ICT. Công nghệ thông tin và truyền thông

8. Bảng tra. Cấu trúc dữ liệu mô tả nội dung CSDL có nhiệm vụ cung cấp truy cập nhanh đến nội dung được xây dựng dựa trên văn bản để tăng tốc độ tìm tin.

9. Thuật ngữ chỉ mục (hoặc từ khoá).  Thuật ngữ lựa chọn trước được gán cho tài liệu để mô tả nội dung của nó. Có thể được dùng để mô tả nội dung tài liệu. Thuật ngữ chỉ mục có thể được chọn bởi cán bộ định chỉ số hoặc nhận dạng tự động bởi phần mềm định chỉ số.Trong trường hợp người lập, thường chỉ có ít thuật ngữ được gán cho mỗi tài liệu, trường trường hợp sau thường thì tất cả các từ trong tài liệu được gán làm thuật ngữ chỉ mục trừ những từ trống. Trên Web, một số máy tìm tin sử dụng tất cả các từ trong tài liệu làm thuật ngữ chỉ mục trừ các từ trống.

10. Định chỉ mục. Quá trình gán thuật ngữ chỉ mục để chuyển đổi một tài liệu sao cho nó có thể được tìm thấy nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cũng có thể dùng với nghĩa xử lý phân tích nội dung chủ đề tài liệu và gán một số thuật ngữ chỉ mục bao gói nội dung tài liệu dưới dạng phù hợp để tìm kiếm dễ dàng.
11. Thông tin.  Kết quả của việc xử lý thông tin. Dữ liệu có ích. Dữ liệu được tổ chức để cho biết ý nghĩa của chúng, kết quả là có sự thay đổi trạng thái tri thức của một tài liệu.

12. Trích thông tin. Thử phân biệt nội dung thông tin thích hợp riêng rẽ từ tài liệu.
13. Lọc thông tin . Quá trình tìm thông tin mà người dùng mong muốn và loại bỏ thông tin người dùng không mong muốn.

14. Nhu cầu tin. Những gì người dùng thực sự muốn biết.
15. Quyền sở hữu trí tuệ.  Quyền của tác giả đối với nội dung trí tuệ của tác phẩm được xuất bản của họ.

16. Tương tác . Có được thao tác trực tuyến khi có sự tương tác tức thời giữa người dùng và máy tính 

17. Internet. Tập hợp máy tính và các hệ thống thông tin chia sẻ giao thức truyền thông chung và được kết nối với nhau cho phép truyền thông tin trên phạm vi toàn cầu.

18. Từ khoá. Xem thuật ngữ chỉ mục.

19. Siêu dữ liệu. Dữ liệu về dữ liệu. Một khuôn mẫu theo đó các tài liệu (thường là tài liệu dựa trên web) có thể được mô tả nhất quán theo một số thuộc tính cụ thể như là các thuộc tính của dữ liệu hoặc tài liệu, thường là các thuộc tính như tác giả, nội dung chủ đề, hoặc khổ mẫu. Nó thường được phân chia theo loại hoặc diện, thường được lưu trữ dưới dạng thư mục, đôi khi được ghi theo một sơ đồ như mẫu dựa vào web nổi tiếng là Dublin Core hoặc MARC.

20. Tìm siêu dữ liệu. Kỹ thuật tìm chung trên World Wide Web ở đó các điểm truy cập riêng lẻ được cung cấp cho nhiều máy tìm tin không đồng nhất thực hiện các cuộc tìm riêng và sau đó tổng hợp kết quả lại, đưa lại danh sách kết quả theo từng máy thống nhất cho người dùng.

21. Đa phương tiện. Chỉ thông tin được thể hiện ở từ hai dạng trở lên như văn bản, đồ hoạ, video, âm thanh,..

22. Trực tuyến. Chỉ sự kết nối của máy tính vào mạng . 

23. Truy cập trực tuyến. Chỉ việc truy cập tương tác của máy tính trong chu trình xử lý thông tin, để phân biệt với truy cập ngoại tuyến không tương tác.

24. OPAC.  (Online Public Access Catalog). Phiên bản điện tử của mục lục thư viện. Các cơ sở dữ liệu mọi người có thể truy cập được qua một máy tính hay trạm đầu cuối. Phần mềm cho phép người dùng truy cập thông tin có trong một kho thư viện.

25. Mục lục truy cập công cộng trực tuyến. Xem OPAC.

26. Câu hỏi tìm tin. Chuỗi các từ được sử dụng để biểu diễn các đặc trưng nhu cầu tin của người dùng. Những gì mà người dùng muốn tìm. Biểu diễn nhu cầu tin của người dùng như đầu vào của hệ thống tìm tin. Câu hỏi tìm tin có thể được thể hiện bằng một câu sử dụng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sử dụng ngôn ngữ từ khóa do hệ thống thông tin cung cấp.
27. Độ đầy đủ.  Đơn vị đánh giá hiệu quả tìm tin chuẩn. Độ đầy đủ được xác định là số tài liệu thích hợp tìm được chia cho tổng số tài liệu thích hợp có trong kho tài liệu. Cũng xem độ chính xác.
28. Độ thích hợp. Đơn vị lý thuyết đánh giá mức độ mà một tài liệu tìm được thoả mãn nhu cầu tin của người dùng.
29. Phản hồi mức độ thích hợp . Quá trình lọc kết quả của một cuộc tìm bằng cách phản hồi tự động các thuật ngữ tìm mới được xác định từ các tài liệu đã tìm được theo một yêu cầu trước đó và đánh giá tính thích hợp. Thông thường, chính người dùng đánh giá tính thích hợp đầu tiên. Nó cho biết tài liệu nào trong số tài liệu tìm được thích hợp nhất với yêu cầu của họ.

30. Từ trống. Từ như giới từ hoặc mạo từ có ít nội dung ngữ nghĩa và do đó không được tính đến khi xây dựng bảng tra. Đó cũng là những từ có tần suất xuất hiện nhiều trong một bộ sưu tập và vì vậy được xem là không còn có ý nghĩa đối với mục đích định chỉ số. Máy tính bỏ qua những từ này khi tìm tài liệu thích hợp.

31. Thuật ngữ.Từ hoặc khái niệm riêng lẻ có trong một mẫu tài liệu, hoặc yêu cầu hoặc bảng tra. Nó cũng là các từ trong văn bản gốc hoặc cũng xem từ khoá.
32. Từ điển từ chuẩn. Công cụ làm đơn giản việc tìm tin bằng cách sử dụng một công cụ kiểm soát cho ngôn ngữ định chủ đề sử dụng. Cấu trúc dữ liệu trình bày tri thức dưới dạng các lĩnh vực chủ đề cụ thể và dùng tạo bảng tra và tìm CSDL. Từ điển từ chuẩn kiểm soát các từ đồng nghĩa bằng cách xác định cho mọi từ đồng nghĩa một thuật ngữ luôn phải được sử dụng. Thông  thường nó cũng tổ chức các thuật ngữ này theo cấu trúc thứ bậc của các từ rộng hơn, từ liên quan và từ hẹp hơn để giúp người dùng lựa chọn thuật ngữ. Từ điển từ chuẩn bao gồm danh sách lớn các từ được biên soạn trước trong một lĩnh vực tri thức nhất định và danh sách các từ liên quan (đồng nghĩa) với mỗi từ trong danh sách này.
33. Người dùng. Giống như người dùng cuối/trực tiếp. Người nhập dữ liệu hay sử dụng kết quả máy tính đưa ra-có thể là cán bộ thông tin đóng vai trò của người dùng tin hoặc người dùng tin hiện tại (cũng được gọi là người dùng tin cuối/trực tiếp).

34. Thân thiện người dùng. Được dùng để mô tả một giao diện dễ học và sử dụng. Nó đảm bảo cho người dùng không có kinh nghiệm tương tác với máy tính có kết quả.

35. Nhu cầu tin của người dùng. Khai báo nhu cầu tin của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhu cầu cần phải được chuyển thành câu hỏi tìm tin tương ứng trong hệ thống tìm tin.

36. Web page. Trang trên World Wide Web.  
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Bài 1. ICT tác động đến hành vi tìm tin của người dùng như thế nào?

Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây.Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn những bài tập/hoạt động mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện.
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Tìm tin trong môi trư ờng 

điện tử

Bài1. ICT tác động đến hành vi tìm tin 

của người dùng như th ếnào?


Slide 1. Đây là slide nhan đề của bài 1
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	Lời khuyên 

Thiết lập quan hệ với các học viên bằng cách yêu cầu họ trả lời câu hỏi ở slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho họ thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ đã biết và coi trọng những điều mà họ nói. Điều này cũng khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và phần thảo luận. Các câu trả lời của họ, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá được hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này.


Slide 2. Đặt vấn đề
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Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hỏi học viên về kinh nghiệm và đào tạo của họ về áp dụng ICT vào thư viện.

Xã hội thông tin dẫn đến sự phát triển trong cách thức thông tin được tạo lập, cô đọng và truy cập. ICT đã tạo ra khối lượng thông tin lớn hơn, các phương pháp bao gói thông tin mới và các công cụ quản trị thông tin mới. Sự phát triển này đòi hỏi cán bộ thông tin thư viện phải bổ sung kiến thúc và kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu về nguồn tin và dịch vụ thông tin.

Module này cố gắng cung cấp kinh nghiệm và kiến thức cho học viên để giúp họ vượt qua những trở ngại và nắm bắt những cơ hội thuận lợi do ICT mang đến trong lĩnh vực thu thập và tìm tin. Module này cũng tạo hy vọng rằng học viên sẽ có đủ kiến thức để cuối cùng có thể đào tạo các cán bộ thông tin thư viện khác nơi họ làm việc hay thậm chí trong khu vực này.


Slide 3.  Phạm vi
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Slide 3 cung cấp tổng quan về nội dung bài học. Không cần thảo luận ở đây.




Slide 4. Mục đích
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Thông tin cho học viên về mục đích của bài học. Không cần thảo luận ở đây. 


Slide 5. Thông tin là gì?
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Thông tin là cách trình bày vật lý các bài tóm tắt mà có thể dẫn đến sự thay đổi tình trạng tri thức của một người. Nó cũng là từ, trang in, đối tượng bảo tàng, lược đồ hay toàn bộ cuốn sách, bài báo hoặc tài liệu nghe nhìn. Nó là bất kỳ thứ gì có thể thay đổi tình trạng tri thức của một người về một vấn đề nào đó. Nó có ích khi ra quyết định.
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Định nghĩa về thông tin này nêu lý do tìm tin. Hãy lấy thí dụ khi nào cần học tập vì thông tin mới.


Slide 6. ICT tác động đến nguồn tin và công cụ truy cập như thế nào?
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ICT đã tác động đến cách thức thư viện hoạt động và cung cấp dịch vụ. Các tài liệu yêu cầu hiện nay là tập hợp các tài liệu in, số và đa phương tiện. Mục lục giờ đây là trực tuyến như OPAC hoặc WebPAC. Nó cũng đã thay đổi cách thức cán bộ thư viện quản trị thông tin.
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Trước khi thảo luận về tìm tin, hãy thảo luận về ý nghĩa của môi trường thông tin số bằng cách nêu các thí dụ. Chẳng hạn, bạn có thể đưa ra các tạp chí tóm tắt và bảng tra không còn dưới dạng in nữa mà trên CD-ROM, trực tuyến hoặc Internet. Vào OPAC của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ để trình diễn mục lục trực tuyến.  (URL: http://catalog.loc.gov/).


Slide 7.  Nguồn tin
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ICT đã làm thay đổi cách trình bày tri thức-từ dạng tương tự sang dạng số. Sự thay đổi này dẫn tới:

· Khuôn dạng (Format) thông tin mới: Thông tin đa phương tiện có thể được tạo lập, lưu trữ và phổ biến dưới dạng số như CD-ROM, DVD  hoặc đĩa cứng và các phương tiện lưu trữ số.

· Phương pháp phổ biến và truy cập thông tin mới: các công cụ truy cập thông tin, thông tin đa phương tiện và toàn văn có thể được truy cập từ các site ở xa nhờ các phương tiện truyền thông.

· Các dịch vụ thông tin mới: các công cụ truy cập thông tin có thể được sử dụng thậm chí từ các site ở xa qua các mạng LAN và WAN.

· Kiến thức và kỹ năng mới của cán bộ thư viện.
· 
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	Hoạt động 1-1

Yêu cầu  học viên truy cập từ điển và bách khoa toàn thư trên CD-ROM, tạp chí điện tử toàn văn, sách điện tử,... trên Internet bằng cách sử dụng các địa chỉ URL sau đây. 

· Merriam-Webster Online:  http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary
· e-journals: http://www.library.ucsb.edu/istl/
· e-books: http://promo.net/pg/
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Bạn cũng có thể hỏi học viên xem họ có đang sử dụng CD-ROM và/hoặc   DVD và/hoặc Internet cùng với các CSDL hay không. Đề nghị họ mô tả các CD của họ và làm thế nào để phổ biến cho người dùng.


Slide 8. Tác động của ICT đến thư viện
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Vai trò mới của cán bộ thư viện bao gồm sử dụng và quản trị các nguồn lực và hệ thống ICT để:

· Tạo lập thông tin—OPAC, tạp chí tóm tắt và bảng tra trên CD-ROM hay trực tuyến, các trang web, thư mục,...

· Thu thập thông tin-lựa chọn và bổ sung thông tin trực tuyến.

· Truyền thông tin-thư điện tử, công nghệ đẩy.

· Cô đọng thông tin-thư mục trực tuyến, bao gói thông tin


Slide 9. Dịch vụ thư viện trong môi trường điện tử
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Các thư viện đã phát triển từ các cơ quan dựa trên giấy đến thư viện điện tử và truy cập các kho tài liệu số ngoài thư viện.

Cán bộ thư viện đã chứng kiến sự kết thúc của các mục lục phiếu và ra đời mục lục tự động hoá. Cán bộ thư viện đã thấy sự kết thúc của tài liệu tra cứu in và sự ra đời của các nguồn điện tử trên on CD-ROM, DVD hay Internet. Họ cũng chứng kiến sự ra đời của thư viện điện tử và thư viện ảo.




Slide 10. Thư viện tự động hoá

Slide 11. Mô hình thư viện điện tử
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Dùng các slide 11-12 để nêu vắn tắt sự khác biệt giữa thư viện tự động hoá và thư viện điện tử.
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Thư viện tự động hoá sử dụng ICT để nâng cao hiệu quả các chức năng phục vụ người dùng và dịch vụ kỹ thuật của mình. Thư viện điện tử đề cập đến các dịch vụ thông tin cho khách hàng.

Trong thư viện tự động hoá, thư viện sở hữu và lưu giữ tất cả kho tài liệu trong toà nhà của mình. Kho có thể là tập hợp có cả tài liệu in, nghe nhìn, số, đa phương tiện và CD-ROM. Nó có các chức năng được tự động hoá mà có thể được hoặc không được tích hợp. Mặt khác, nó có thể hoặc không truy cập Internet, không cung cấp các dịch vụ thông tin số từ xa.

Trong thư viện điện tử, kho tài liệu là tập hợp các tài liệu in, nghe nhìn, số và đa phương tiện, và các nguồn tin trực tuyến. Nó có các chức năng được tự động hoá mà có thể được hoặc không được tích hợp. Sự khác nhau là ở chỗ các dịch vụ cung cấp dùng các nguồn tin số tại chỗ và từ xa và khách hàng tại chỗ và từ xa. Internet không chỉ dùng để truy cập mà còn dùng để gửi thông tin.


Slide 12. Tác động của môi trường số đến thư viện: vai trò mới
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Vai trò mới của cán bộ thư viện bao gồm việc sử dụng và quản trị các nguồn tin và các hệ thống ICT để:

· Tạo lập thông tin—OPAC, tạp chí tóm tắt và bảng tra trên CD-ROM hay trực tuyến, các trang web, thư mục,...

· Thu thập thông tin-lựa chọn và bổ sung thông tin trực tuyến.

· Truyền thông tin-thư điện tử, công nghệ đẩy.

· Cô đọng thông tin-thư mục trực tuyến, bao gói thông tin

Vai trò của cán bộ thư viện đã bị tác động lớn bởi ICT. Các vai trò truyền thống vẫn duy trì nhưng các vai trò mới đã được bổ sung do các định dạng bao gói thông tin và các công cụ đã thay đổi. Cán bộ thư viện ngày nay sử dụng máy tính và Internet để tạo lập, thu thập, cô đọng, truyền thông và bảo quản thông tin. Trong quá khứ, người dùng phải đến thư viện để lấy thông tin. Ngày nay, họ có thể sử dụng thông tin từ xa. Cán bộ thư viện phải quảng cáo các nguồn tin của thư viện vì thị trường thông tin đã trở nên có tính cạnh tranh cao. Thư viện phải kéo và đẩy thông tin cho người dùng và hiểu nhu cầu của họ để có thể cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho khách hàng. Các chức năng của mục lục và tra cứu đã hợp nhất để cung cấp khả năng truy cập thông tin tốt nhất.
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Yêu cầu học viên mô tả vai trò và trách nhiệm của họ ở thư viện  và vai trò của ICT trong việc thực hiện các vai trò này.




Slide 13. Tác động của môi trường số đến cán bộ thư viện: kiến thức mới
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Do vai trò mới của cán bộ thư viện, họ cần kiến thức mới đặc biệt là về nhu cầu tin và hành vi tìm tin cũng như kiến thức về chủ đề, vì hành vi tìm tin phụ thuộc vào cơ sở tri thức hiện có của người tìm. Trong môi trường điện tử hay số hóa, cán bộ thư viện có thể giống như chuyên gia thông tin. Cán bộ thư viện là chuyên gia thông tin đưa các nguồn tin cho người dùng đề thoả mãn nhu cầu tin cụ thể. Dịch vụ tra cứu trong thư viện đã phát triển thành dịch vụ tra cứu số nhờ ICT.


Slide 14. Tác động của ICT đến người dùng
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Do các định dạng nguồn tin mới và các công cụ thông tin mới, người dùng thường thích sử dụng thông tin số và ICT hơn để truy cập và tổ chức thông tin. Việc chuyển đổi từ thông tin in sang điện tử đã tác động đến các thư viện, trung tâm thông tin và các cơ quan khác có liên quan trực tiếp đến xử lý thông tin cũng như đến người dùng. Nguời dùng phải bổ sung kiến thức và kỹ năng  mới về tìm tin.


	[image: image45.wmf]
	Lời khuyên 

Nhấn mạnh vào các dịch vụ thông tin mới trong thư viện điện tử như tải thông tin, cung cấp tài liệu bằng thư điện tử, truy cập tạp chí toàn văn,...


Slide 15. Tìm kiếm thông tin (information seeking) là gì?
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Tìm kiếm thông tin là hoạt động có mục đích trực tiếp. Nó khác với tìm tin vì tìm tin muốn nói về thông tin đã được lưu trữ từ trước. Tìm là thể hiện hành vi tìm kiếm. Chiến lược tìm có thể là hình thức (chiến lược phân tích đòi hỏi lập kế hoạch) hoặc phi hình thức (duyệt các chiến lược xuất phát như là cách xử lý thích hợp nảy sinh trong quá trình tìm kiếm).


Slide 16. Phương pháp trình bày tài liệu để hỗ trợ cho tìm kiếm thông tin
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ICT cũng đã làm nảy sinh nhiều công cụ tìm tin mới. Minh hoạ các công cụ mới bằng cách truy cập site sau đây: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html


Slide 17. Công cụ tìm tin
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Môi trường thông tin số đã dẫn đến những thay đổi các công cụ sử dụng để nhận dạng và truy cập thông tin. Các công cụ này bao gồm OPAC, Web OPAC, máy tìm tin và World Wide Web, etc. Cán bộ thư viện đã thấy sự chấm dứt của mục lục phiếu và các tài liệu tóm tắt và bảng tra in với sự ra đời của máy tính, Internet. Mọi người được kết nối để truy cập đáng tin cậy và nhanh chóng.


.
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Yêu cầu học viên kể về thư viện của họ. Đặt các câu hỏi như: thư viện bạn đã tự động hoá chưa? bạn có truy cập Internet không? nếu học viên nào có Web OPAC, đề nghị họ giới thiệu cho lớp.

Trình diễn việc sử dụng máy tìm tin, CSDL trực tuyến trên Internet. Hỏi học viên xem họ có bảng tra trực tuyến không. Đề nghị họ truy cập các bảng tra này để các học viên có thể tìm kiếm.


Slide 18. Minh hoạ quá trình tìm tin trên  bằng cách sử dụng máy tính và Internet
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Lợi ích của dịch vụ trong các thư viện điện tử được đánh giá thông qua sự phát triển mới và đang hình thành trong lĩnh vực máy tính, viễn thông, liên kết mạng lưới và chia sẻ nguồn lực sẵn có. Có thể truy cập thông tin bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu. Các nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng được các thư viện và trung tâm thông tin tiến hành thường xuyên để xác định yêu cầu tin của họ.


Slide 19. Hành vi tìm tin là gì?
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Hành vi tìm tin là một loạt các hoạt động mà người dùng tiến hành để tìm kiếm thông tin. Nó tuỳ thuộc vào lý do tìm kiếm thông tin và kiến thức khởi đầu của cá nhân.


Slide 20. Mô hình hành vi tìm tin hoặc tài liệu
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Hành vi tìm kiếm thông tin bao gồm động cơ hoặc lý do tìm kiếm và các bước tiến hành để có kiến thức mới về sự kiện hoặc chủ đề nào đó.

Mô hình hành vi tìm tin của Chun Wei Choo, Brian Detlor, và Don Turnbull, chỉ ra rằng động cơ (chiến lược và lý do xem và tìm) và hành động (chiến thuật sử dụng để tìm và dùng thông tin) có thể hữu ích cho việc phân tích việc tìm kiếm thông tin trên web. Mô hình này được xây dựng bằng cách phân biệt giữa mô hình phân chia tổ chức và các hành động chung của tìm tin (“A behavioral model of tìm tinon the Web-Preliminary Study of How Managers and Information Specialists Use the Web.” 1998 ASIS Annual Meeting Contributed Paper).  


Slide 21. Chiến lược tìm kiếm thông tin
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Chiến lược tìm kiếm thông tin có thể được xem xét dưới góc độ các nguồn và phương pháp. Nguồn chỉ vị trí trong khi phương pháp chỉ tập quán tìm tin,  thông tin. Nó có thể được gợi lại từ trí nhớ riêng của người dùng, thu thập không chính thức từ bạn bè, đồng nghiệp, hoặc từ các nguồn tin chính thức cá nhân như sách, tạp chí, tệp tin. Người tìm kiếm, một mặt cũng có thể nhờ người khác, hoặc có thể thực hiện các nghiên cứu có kế hoạch để nhận dạng thông tin cần tìm ở các thư viện, qua các mạng điện tử hay bằng cách sử dụng nhiều dịch vụ thông tin khác nhau. Các phương pháp tìm kiếm thông tin. Chiến lược có thể phân thành hai loại có tên là nguồn và phương pháp. Khả năng nhớ lại chỉ tình trạng kiến thức hiện tại của người dùng. Phương pháp có thể được phân loại thành chiến lược phân tích và chiến lược duyệt. Các slides 20 đến 25 thảo luận thêm về các kết quả tìm về tìm kiếm thông tin.


Slide 22. Các nghiên cứu chọn lọc về hành vi tìm kiếm thông tin
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Slide này liệt kê một số công trình nghiên cứu về tìm tin và chiến lược tìm kiếm thông tin . Không cần thảo luận slide ở đây, vì các công trình nghiên cứu này sẽ được thảo luận trong các slide sau.


Slide 23. Aguilar (1967) et.al. bàn luận về mô hình này dựa trên cơ cấu tổ chức

	[image: image55.wmf]
	Lời khuyên 

Hành vi tìm kiếm thông tin tuỳ thuộc vào trạng thái kiến thức hiện tại của cá nhân và vào nhu cầu tin. Thảo luận các mô hình cơ cấu tổ chức theo các tham số này.
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Xem gián tiếp chỉ việc sử dụng Internet để quét các nguồn một cách rộng rãi mà không có một chủ đề cụ thể trong đầu. Mục đích là duyệt thông tin sẵn có. Chiến thuật được gọi là “visioning,” thử tìm một thứ gì đó thú vị mà có thể theo đuổi thêm. Nhu cầu tin cụ thể vì vậy được xác định sau khi duyệt một số nguồn.

Trong xem có điều kiện, người dùng đã thực sự có chủ đề trong đầu những muốn học thêm về nó. Vì thế người đó trở nên phân biệt đối xử hơn trong việc tìm kiếm và nhận dạng thông tin có ích.

Khi người dùng đã thực sự tập trung vào một chủ đề, hành vi tìm kiếm của người đó trở thành trực tiếp hơn. Anh ta trở nên chọn lọc trong cuộc tìm của mình và có khả năng thiết lập các yêu cầu để đạt được kết quả hài lòng. Bước này được gọi là tìm không chính thức.

Do cuộc tìm của người dùng thu hẹp trong một tập hợp các nguồn, người dùng này tiến hành một cuộc tìm chính thức và tìm ra thông tin thích hợp với chủ đề trong đầu . Khi nhu cầu đã trở thành cụ thể hơn, các hành động và chiến thuật trở thành chính thức hơn. Tìm kiếm thông tin chuyển từ duyệt đến tìm, cũng là lúc nhu cầu tin trở thành cụ thể hơn.


Slide 24. Ellis (1989),  et. al.
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Mô hình của Ellis bắt đầu với việc quét rộng sự quan tâm và sau đó là tìm kiếm thông tin có hệ thống từ các nguồn sẵn có. Mô tả các bước của mô hình này như sau:

· Bắt đầu: Các nguồn thông tin thích hợp khả dĩ  

· OPAC

· Web OPAC

· Tạp chí tóm tắt và bảng tra trên CD-ROM/Internet 

· Internet, bằng cách sử dụng các máy tìm tin

· Dây chuyền: theo sự hướng dẫn

· Các tài liệu tham khảo được trích dẫn

· Đề mục chủ đề có thể

· Các nguồn được liệt kê (do máy tìm tin định vị)

· Duyệt: Quét các tài liệu thích hợp

· Tìm được và đánh giá tài liệu thích hợp

· Phân biệt: lựa chọn tài liệu

· Lựa chọn trong đó các tài liệu thích hợp theo đánh dấu sách và bản quyền,...

· Kiểm tra: theo kịp sự phát triển 

· Quét thường xuyên các nguồn tài liệu thích hợp khả dĩ.

· Nhận các site cập nhật nhờ công nghệ đẩy, diện SDI (phổ biến tin có chọn lọc),...

· Trích: Đọc một nguồn tin cụ thể và lựa chọn thông tin từ nó.


Slide 25. Marchionini (1996)
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Marchionini mô tả mô hình duyệt là trực tiếp, nửa trực tiếp và gián tiếp. Trong duyệt trực tiếp, người tìm có một chủ đề cụ thể trong đầu và hành vi tìm kiếm tuân theo một lộ trình xác định trước. Trong duyệt nửa trực tiếp, người tìm có một ý tưởng mơ hồ về chủ đề và tìm thông tin có thể giúp anh ta thu thập thông tin sẽ đảm bảo cho mình tập trung vào chủ đề hơn. Trong duyệt gián tiếp, người tìm có một số quan tâm về chủ đề và tìm các nguồn để có cái nhìn đầy đủ hơn về chủ đề này và tìm chủ đề khác. Mô hình tìm kiếm thông tin của Marchionini tuân theo các bước sau đây:

· Nhận thức và chấp nhận vấn đề

· Xác định và hiểu vấn đề

· Chọn hệ thống thông tin

· Thiết lập yêu cầu

· Thực hiện tìm

· Xem xét kết quả

· Rút ra thông tin hữu ích

· Suy nghĩ và làm lại nếu cần hoặc kết thúc cuộc tìm


Slide 26. Quá trình tìm kiếm thông tin
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Slide 26 minh hoạ các bước tìm kiếm thông tin. Nó bắt đầu bằng vấn đề và kết thúc bằng tổng hợp kết quả tìm tin.


Slide 27. Kết luận: ICT tác động rất lớn đến môi trường thông tin
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ICT đã tác động rất lớn đến thư viện, cán bộ thư viện và người tìm tin. Hành vi tìm tin của người dùng tuỳ thuộc chủ yếu vào kiến thức hiện có. Điều đó cũng đúng với cán bộ thư viện, người hỗ trợ người dùng tìm tin. Trong một số trường hợp, cán bộ thư viện thực hiện tìm và bao gói lại thông tin cho người dùng. Kiến thức và kỹ năng mới cần thiết đối với cán bộ thư viện và người tìm tin đảm bảo cho họ sử dụng các định dạng thông tin mới và các công cụ tìm tin và bao gói lại thông tin. Cán bộ thư viện phải có khả năng phân tích yêu cầu tra cứu để có thể trả lời thích hợp và xác định các nguồn tốt nhất mà họ sẽ cung cấp câu trả lời cho yêu cầu này.

Quá trình tìm tin vẫn giữ nguyên, nhưng các công cụ đã thay đổi và do đó hành vi tìm tin sẽ thay đổi bao gồm các công cụ và định dạng thông tin mới.
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Module 3

Bài học 1


	Đánh giá

Trả lời các câu hỏi sau đây: (mỗi câu 10 điểm)

1. Mô tả xem cán bộ nghiên cứu tìm tin trong thư viện bạn như thế nào.

2. ICT có tác động đến hành vi tìm tin của cán bộ nghiên cứu ở thư viện bạn  hay không? nếu có, như thế nào?




Kết thúc bài 1


Tài liệu hướng dẫn giáo viên 
Module 3

Tìm tin trong môi trường điện tử
Bài 2

Những nguyên tắc và kỹ năng nào cần thiết để tìm tin trong các hệ thống thông tin có sẵn?

Bài 2. Những nguyên lý và kỹ năng nào cần thiết để tìm tin trong các hệ thống thông tin có sẵn?

Các bài học được trình bày cho học viện bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/hoạt động mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện. 
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Tìm tin trong môi trư ờng 

điện tử

Bài2.Những nguyên t ắc vàkỹ năng 

nào cần thiết đểtìm tin trong c ác hệ

thống thông tin c ósẵn?


Slide 1. Đây là slide nhan đề của bài 2
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	 Lời khuyên 

Thiết lập quan hệ với các học viên bằng việc yêu cầu họ trả lời câu hỏi ở slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho họ thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ biết và coi trọng những điều họ nói. Điều này cũng khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và phần thảo luận. Các câu trả lời của họ, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này.


Slide 2. Đặt vấn đề 
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Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Bạn cũng có thể sử dụng nó để biết về việc đào tạo và các kinh nghiệm của họ về áp dụng ICT trong thư viện.
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Ở Châu Á, nhiều cán bộ thư viện không được đào tạo đầy đủ về ICT do thiếu chuyên môn trên cương vị của họ và ở phần lớn các trường thư viện trong khu vực. Module này cố gắng cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng ICT cho học viên để giúp họ đáp ứng những thách thức và nắm cơ hội thay đổi khi đưa ICT vào công việc của họ. Hy vọng rằng học viên sẽ thu được đầy đủ kiến thức cho phép họ đào tạo lại các cán bộ thông tin và thư viện khác ở nơi họ làm việc và thậm chí ở khu vực.


Slide 3. Phạm vi
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Slide này sẽ cung cấp cho học viên khái quát về những vấn đề bài học đề cập đến.


Slide 4. Mục tiêu
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Slide này sẽ cung cấp cho học viên khái quát về mục tiêu của bài học.




Slide 5. Các bước tìm tin 
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Tìm tin bắt đầu từ một vấn đề mà nhà nghiên cứu muốn giải quyết. Nó cũng có thể bắt đầu từ một ý tưởng mà nhà nghiên cứu muốn làm sáng tỏ. Nó sẽ kết thúc khi người tìm tin tìm thấy thông tin mình cần. 


Slide 6. Quá trình tìm tin
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Đây chỉ là một minh họa về các bước trong quá trình tìm tin. Chỉ ra cơ chế phản hồi đối với ba hộp: Xác định vấn đề, chọn nguồn tin và lập câu hỏi truy vấn. 


Slide 7. Xác định vấn đề: Sử dụng các sơ đồ khái niệm
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Slide này sẽ cung cấp cho học viên một minh họa về sơ đồ khái niệm được lập như thế nào. Các khái niệm và các từ đồng nghĩa được tải xuống để cung cấp cho nhà nghiên cứu theo thứ bậc các khái niệm mà nó có thể được sử dụng khi tìm . 


Slide 8. Xác định vấn đề : Sử dụng các sơ đồ quan hệ
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Một phương pháp khác được gọi là lập sơ đồ quan hệ. Phương pháp này có thể giúp để xác định phạm vi của vấn đề. Đây là phát minh của Tony Buzan. Theo truyền thống, các ý tưởng được viết dưới dạng một danh sách. Trong lập sơ đồ quan hệ các ghi chú hoặc các ý tưởng được viết dưới dạng cấu trúc hai chiều, chỉ ra mối quan hệ giữa các ý tưởng và tầm quan trọng quan hệ của chúng. Sơ đồ quan hệ sẽ kết nối giữa các chủ đề rõ ràng. 

Nguyên tắc lập sơ đồ quan hệ: (Memories and Marvels, Unesco2002)

· Khởi đầu bằng một nhan đề được tô màu hoặc ảnh ở giữa trang trình bày chủ đề của bạn.

· Vẽ các đường diễn tả các nhánh của năm khía cạnh quan trọng nhất về chủ đề của bạn.

· Ghi nhãn hiệu cho từng nhánh bằng một hình ảnh hoặc một từ đơn hoặc một câu.

· Lập các nhánh con từ mỗi một nhánh chủ đề.

· Sử dụng các màu và hình ảnh để tăng cường trí nhớ và khích thích não.

· Sử dụng các mũi tên để chỉ mối quan hệ.

· Sử dụng các mã, hình thể hoặc các màu tương tự để chỉ mối liên kết giữa các ý tưởng có liên quan
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Yêu cầu từng học viên chuẩn bị một sơ đồ khái niệm hoặc một sơ đồ quan hệ cho một trong các câu hỏi dưới đây:

6. Tự động hóa thư viện là gì?

7. Tại sao cầu vồng lại có các màu khác nhau?

8. Nến được làm như thế nào?

9. Tại sao máy khâu là một phát minh lớn?

10. Tại sao vàng có giá trị? 

Yêu cầu từng học viên nêu mục tiêu của mình khi chuẩn bị một sơ đồ khái niệm. Thí dụ, sơ đồ dành cho một lớp về triết học, khoa học v.v. Sơ đồ dành để viết báo cáo?  Sơ đồ dành cho một tài liệu? Mục tiêu này sẽ làm sáng tỏ việc mở rộng/phạm vi tìm và do vậy bản chất của các từ khóa hoặc các đề mục sẽ được xác định.


Slide 9. Các từ trống
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Thông báo cho học viên về các từ không cần thiết trong sơ đồ khái niệm bởi vì chúng không được tìm kiếm/định chỉ số bằng máy tìm và người biên tập chủ đề. Đồng thời thông báo cho học viên về những thay đổi trong danh sách các từ trống trong các máy tìm và danh mục chủ đề. Đưa các thí dụ về các từ có thể được sử dụng. Thí dụ, khi tìm kiếm cho các nhan đề với các từ như  “Tồn tại hay không tồn tại.”  Cho học viên ghi lại các điểm trích dẫn.


  Slide 10. Eisenberg and Berkowitz (1996)
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	Ghi chú 

Slide 19 minh họa mô hình về quá trình tìm tin. Đây là một mô hình rất phổ biến để dạy người dùng K-12 về tìm tin. Nó dựa trên vấn đề - quá trình giải quyết. Mô hình phát triển các kỹ năng suy nghĩ phê phán của học viên hơn là kỹ năng sử dụng cơ sở dữ liệu cụ thể. Big 6 được thảo luận kỹ trong http://vrd.org/training/guide.htm 




Slide 11. Nguồn tin và các công cụ tìm tin 
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	Lời khuyên

Nhắc học viên về sử dụng các công cụ tìm tin khác nhau như mục lục thư viện, bảng tra cứu, từ điển, thư mục v.v. Thành công của cuộc tìm phụ thuộc vào  tìm kiếm cơ sở dữ liệu và mục đích tìm kiếm. Thí dụ: nếu một người cần tìm một quyển sách thì nguồn tin tốt nhất là mục lục thư viện. Nếu một người cần tìm một bài báo, thì nguồn tin tốt nhất là bảng tra xuất bản phẩm định kỳ. 


Slide 12. Bộ công cụ để lập biểu thức tìm  
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	Ghi chú 

Sau khi sơ đồ khái niệm đã được lập, người tìm tin đã sẵn sàng để lập biểu thức tìm. Biểu thức tìm bao gồm các khái niệm và các toán tử được nhận biết bởi công cụ tìm đặc tả. Nói chung, các toán tử ký hiệu Bool được sử dụng. Tuy nhiên, một số cơ sở dữ liệu có các giao diện đưa ra các hộp để điền các khái niệm và dùng các nút để lựa chọn các toán tử cụ thể. 
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	Lời khuyên 

Ghi lại bộ công cụ có sãn để lập yêu cầu.  Đồng thời ghi lại các thay đổi diễn ra trong các cơ sở dữ liệu. 


Slide 13. Lập biểu thức tìm 
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Nêu thí dụ sau đây. Đối với yêu cầu: Hoa giấy được làm như thế nào?

Các khái niệm:

Flowers - Hoa 

Paper - Giấy

Manufacture - Chế tạo  

Blooms - Nụ hoa

Papier - giấy 

Design - Thiết kế 

Roses - Hoa hồng 

Artificial - Nhân tạo 

Hobbies - Sở thích

Biểu thức tìm: (Hoa OR Hoa hồng OR Nụ hoa) AND (Giấy OR Nhân tạo) AND (Chế tạo OR Thiết kế OR Sở thích)

Trước khi đưa ra kết luận về hoạt động, đặt một số câu hỏi để gợi lại và củng cố thông tin và các khái niệm đã dạy trong bài.
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Module 3

Bài 2
	Hoạt động 2.2 

Yêu cầu từng học viên chuẩn bị biểu thức tìm cho sơ đồ khái niệm trong hoạt động trước.



Slide 14. Thay đổi việc tìm kiếm


	
[image: image80.wmf]
	Ghi chú 

Đôi lúc biểu thức tìm không đưa ra câu trả lời đúng yêu cầu. Nên việc thay đổi biểu thức tìm, sơ đồ khái niệm hoặc thay đổi trong việc tìm cơ sở dữ liệu là cần thiết. 
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Module 3

Bài 2
	Hoạt động 2-3

Yêu cầu học viên chuẩn bị biểu thức tìm của mình và thay đổi chúng khi cần thiết. 
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	Lời khuyên 
Đôi lúc biểu thức tìm không đưa ra câu trả lời đúng yêu cầu. Nên việc thay đổi biểu thức tìm, sơ đồ khái niệm hoặc thay đổi trong việc tìm cơ sở dữ liệu là cần thiết.  

Trước khi đưa ra kết luận về hoạt động,, đặt một số câu hỏi để gợi lại và củng cố thông tin và các khái niệm đã dạy trong bài.


Slide 15. Từ điển từ chuẩn và danh sách đề mục chủ đề
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	Ghi chú 

Đôi khi việc tìm kiếm sẽ không được thỏa mãn bởi vì các thuật ngữ đã sử dụng không được nhận biết bởi các công cụ truy cập. Do vậy từ điển từ chuẩn và danh sách đề mục chủ đề có thể được tham vấn cho các danh sách từ vựng được cấu trúc hoá. 
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Bài 2
	Hoạt động 2-4

Yêu cầu từng học viên lập yêu cầu tìm về: "Tương lai của nguồn tin điện tử  là gì?"
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	Lời khuyên 

Thảo luận về nguồn tin điện tử sau khi thực hiện hoạt động.  


Slide 16. Đánh giá nguồn tin 
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Nguồn tin điện tử được đánh giá bằng cách sử dụng cùng tiêu chuẩn như là nguồn tin in ấn. Đối với nguồn tin có sẵn trên Internet, độ tin cậy của site, tốc độ truy cập và tải xuống là những tiêu chuẩn bổ sung.     




Slide 17:  Tổng hợp kết quả 
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Nhấn mạnh tầm quan trọng liên quan với các quy định của Luật Bản quyền khi tổng hợp kết quả tìm. Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của một cá nhân đối với việc tạo lập của họ cần được nhấn mạnh dù có hoặc không có lợi ích trong việc đăng ký bản quyền. Thí dụ, thậm chí cả với tài liệu chưa xuất bản mà IPR bao hàm. 
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Bài 2
	Hoạt động 2-5

Yêu cầu học viên tìm văn bản về luật bản quyền của nước mình.  




Slide 18. Trích dẫn kết quả
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Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trích dẫn nguồn.
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	Hoạt động 2-6

Yêu cầu học viên truy cập vào các site  tài liệu APA và tài liệu MLA. Yêu cầu học viên xem cụ thể các nguồn tin đượcc trích dẫn như thế nào. Yêu cầu học viên sử dụng các phương pháp này để trích dẫn các trang mà họ đã tập hợp. Sau đây là các tiêu chuẩn mà bạn có thể tham khảo

· Tài liệu mẫu APA . http://www.apastyle.org/
· Tài liệu mẫu MLA . http://www.mla.org/


Slide 19. Những thuận lợi của việc tìm tin trực tuyến điện tử 
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	Lời khuyên 

So sánh với thuận lợi của việc tìm thủ công.


Slide 20. Những bất lợi khi chỉ dựa vào nguồn tin điện tử 
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Đôi khi việc tìm sẽ không được thỏa mãn bởi vì Internet không được hoàn thiện. Nó chứa một lượng tin khổng lồ. Không một ai hoặc một nhóm người có quyền hoặc có khả năng định chỉ số tất cả thông tin trên đó và không phải tất cả tin tức đều được công bố trên Internet. Trình bày kiến thức là chìa khoá để xây dựng cách truy cập thông minh đến thông tin. Thông tin in ấn cũng cần được sử dụng trong tìm tin.
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 Bài 2
	Hoạt động 2-7

Yêu cầu học viên truy cập máy chủ bản thể học trên site 

http://www-ksl-svc.stanford.edu
Site này có thể được sử dụng để truy cập, tạo lập, hiệu đính và duyệt các bản thể học. 


Slide 21. Kết luận 
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Có nhiều mô hình  để tìm kiếm. Quan trọng là xác định đúng vấn đề của bạn sao cho các khái niệm có thể được nhận dạng. Các khái niệm này là các thuật ngữ được sử dụng khi lập chiến lược tìm.
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Module 3

Bài 2


	Đánh giá 

Sử dụng các nguyên tắc đã học trong hoạt động số 6, mỗi một câu lấy một thí dụ (mỗi câu 10 điểm)

1. Sách 
2. Tài liệu nghe nhìn 
3. Bài báo trong tạp chí 
4. Bài báo trên đĩa CD-ROM 
5. Dạng bài báo trên Internet.


Kết thúc Module 3
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Tìm tin trong môi trường điện tử 

Bài 1. ICT tác động đến hành vi tìm tin của người dùng như thế nào?



UNESCO EIPICT MODULE 3. Bài 1
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Tìm tin trong môi trường điện tử 

Bài 2. Những nguyên tắc và kỹ năng nào cần thiết để tìm tin trong các hệ thống thông tin có sẵn ?



UNESCO EIPICT MODULE 2. Bài 2
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